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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 15/12/2025 

Môn: CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

 

Các thiết bị thu nước thải: Làm nhiệm vụ thu nước thải từ các khu vệ sinh, 

những nơi sản xuất có nước thải (chậu rửa, chậu giặt, thùng rửa hố xí, âu tiểu, 

lưới thu nước,…). 

0,5đ 

Xi phông hay tấm chắn thủy lực: Làm nhiệm vụ ngăn mùi hôi. 0,25đ 

Mạng lưới đường ống thoát nước bao gồm: Đường ống đứng, ống nhánh, ống 

xả, ống thoát nước ngoài sân nhà. Có nhiệm vụ thu và dẫn nước thải từ các thiết 

bị thu nước thải ra mạng lưới thoát nước bên ngoài. 

0,5đ 

Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà: Trong trường hợp cần thiết, 

hệ thống thoát nước trong nhà có thể có thêm các công trình sau: 

- Trạm bơm cục bộ: Được xây dựng trong trường hợp nước thải trong nhà 

không thể tự chảy ra mạng lưới thoát nước bên ngoài được. Có nhiệm vụ vận 

chuyển nước thải ra mạng lưới thoát nước ngoài nhà. 

- Các công trình xử lý cục bộ: Được sử dụng khi cần thiết phải xử lý cục bộ 

nước thải trong nhà trước khi cho chảy vào mạng lưới thoát nước bên ngoài. 

0,75đ 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2 

1 

 

Hình 1. Sơ đồ không gian ngôi nhà 

1,0đ 
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2 

Do đây là nhà tập thể áp dụng công thức sau: 

 Nα.0,2.Q  (l/s) 
0,5đ 

Đoạn ống tính 

toán 

Tên dụng cụ vệ sinh 

mà đoạn ống phục vụ 

Tổng đương 

lượng ∑N 

Lưu lượng 

tính toán Q 

(l/s) 

 

1-2 
4 xí, 4 tắm hs, 6 rửa 

mặt 
6,66 1,29  

2-3 
2 xí, 2 tắm hs, 3 rửa 

mặt 
3,33 0,91  

2-5 = 3-8 2 xí, 2 tắm hs 2,34 0,76  

2-6 = 3-9 3 rửa mặt 0,99 0,50  
 

2,0đ 

3 

Áp lực cần thiết của công trình: 

Hct
nh = 8 + (n – 1) x 4 = 8 + (2 – 1) x 4 = 12m. 

0,75 

Ta thấy Hng
max = 11,9m < Hct

nh = 12m. Vậy: Chọn sơ đồ hệ thống cấp nước có 

két nước trên mái, máy bơm và bể chứa. 
0,75 

Tổng điểm câu 2 5,0đ 

3 

a 

Dung tích toàn phần của bể tự hoại kiểu lắng: 

Wb = Wn + Wc (m3) 

Trong đó: 

Wn: Dung tích phần chứa nước của bể, lấy 1-3 lần lưu lượng nước thải trong 1 

ngày đêm của ngôi nhà (m3). 

Wc: Dung tích phần chứa cặn của bể (m3). 

0,5 

Lưu lượng nước thải của ngôi nhà: 

Qth = Qc x 70% = 5 x 120 x 0,7 = 420 lít/ngđ = 0,42 (m3/ngđ). 
0,25 

Dung tích phần chứa nước của bể: 

Wn = Qth x t = 0,42 x 2 = 0,84 (m3) 
0,5 

Dung tích phần chứa cặn của bể: 

 
 

1
c

2

a × T × 100 - W  × b × c
W  =  × N

100 - W  × 1000
 

0,5 

W� =
0,8 x 730 x (100 − 95)x 0,7 x 1,2

(100 − 90)x 1000
 x 5 = 1,23 (m�) 0,25 

Wb = Wn + Wc = 0,84 + 1,23 = 2,07 (m3) 0,25 

Do 1 m3 < Wb = 2,07 < 10 m3 nên chọn bể tự hoại có 2 ngăn. 0,25 

Kích thước bể: Dài = 1,4m; Rộng = 1,2m; Cao = 1,5m (lấy chiều cao phần chứa 

khí là 0,2m). 
0,5 

Tổng điểm câu 3 3,0đ 

Lưu ý: Khi Sinh viên chọn kích thước bể đáp ứng được các yêu cầu sau thì đạt yêu cầu: Hn ≥ 1,3m; 

Hkhí ≥ 0,2m (bể tự hoại). 


